
BM.TLHS.02 

DANH MỤC TÀI LIỆU   

Tại đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ  MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 

 

TT Tên tài liệu Ký hiệu  Ghi chú 

I/ 
CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC, PHÊ DUYỆT QTNB  

(kể cả các quyết định bổ sung, sửa đổi TTHC, QTNB) 

1 

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, bao gồm các 

TTHC sau: 

Quyết định số 1522/QĐ-

UBND ngày 25/6/2020 
 

Lĩnh vực an toàn thực phẩm (02 TTHC) 

1.1 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 
2.000591 

Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

1.2 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực 

hiện 

2.000535 
Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (09 TTHC) 

1.3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 2.000637 
Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

1.4 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng 

cây thuốc lá 
2.000197 

Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

1.5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 2.000640 
Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

1.6 Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 2.000626 
Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 
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1.7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 2.000204 
Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

1.8 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 2.000622 
Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

1.9 
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 
2.001646 

Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

1.10 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy 

mô dưới 3 triệu lít/năm) 
2.001636 

Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

1.11 
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 
2.001630 

Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 

09/11/2022 của Sở Công Thương 

Lĩnh vực hóa chất (06 TTHC) 

1.12 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
2.001547 

Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của UBND tỉnh;  

1.13 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
2.001175 

Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của UBND tỉnh 

1.14 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
2.001172 

Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của UBND tỉnh;  

1.15 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
1.002758 

Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của UBND tỉnh 

1.16 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
2.001161 

Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của UBND tỉnh 

1.17 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
2.000652 

Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của UBND tỉnh 
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Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

1.18 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh. 

1.000473 
Quyết định số 3076/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh;  

1.19 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND tỉnh 
2.001313 

Quyết định số 3076/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh;  

1.20 
Thẩm định, phê duyệt  quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 
2.001322 

Quyết định số 3076/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh;  

1.21 
Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND tỉnh 
2.001292 

Quyết định số 3076/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh;  

2 

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, bao gồm các 

TTHC sau: 

Quyết định 3129/QĐ-

UBND ngày 19/10/2018 
 

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (07 TTHC) 

2.1 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 
2.000229 

Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 

23/9/2022 của Sở Công Thương;  

2.2 
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 
2.000210 

Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 

23/9/2022 của Sở Công Thương;  

2.3 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc 

nổ 
2.000221 

Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 

23/9/2022 của Sở Công Thương;  

2.4 
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  tiền chất 

thuốc nổ 
2.000172 

Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 

23/9/2022 của Sở Công Thương;  

2.5 
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương 

 

2.001434 

 

Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 

23/9/2022 của Sở Công Thương;  

2.6 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 2.001433 Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 
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quyền giải quyết của Sở Công Thương  23/9/2022 của Sở Công Thương;  

2.7 
Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương 

1.003401 

 

Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 

23/9/2022 của Sở Công Thương 

3 

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, bao gồm các 

TTHC sau: 

Quyết định số 598/QĐ-

UBND ngày 23/3/2020 

 

Lĩnh vực công nghiệp nặng (01 TTHC) 

3.1 

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 

triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.001158 
Quyết định số 1538/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh 

4 

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, bao gồm các 

TTHC sau: 

Quyết định số 3129/QĐ-

UBND ngày 19/10/2018  
 

Lĩnh vực kinh doanh khí (15 TTHC) 

4.1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 2.000194 
Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe 

bồn 
2.000187 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.3 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào 

xe bồn 
2.000175 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 2.000073 
Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 2.000207 
Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.6 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào 

chai 
2.000201 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1729
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4.7 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương 

tiện vận tải 

 

2.000196 
Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.8 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương 

tiện vận tải 
1.000425 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.9 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào 

phương tiện vận tải 
2.000180 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương 

tiện vận tải 
2.000387 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.11 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào 

phương tiện vận tải 
2.000376 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.12 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào 

phương tiện vận tải 
2.000371 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.13 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương 

tiện vận tải 
2.000163 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.14 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào 

phương tiện vận tải 
1.000444 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

4.15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG 

vào phương tiện vận tải 
2.000211 

Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 

24/10/2022 của Sở Công Thương 

Lĩnh vực công nghiệp địa phương 

4.16 
Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh 
2.000.331 

Đang trình UBND tỉnh công bố 

TTHC 
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II/ 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ 

CHUYÊN MÔN 

1 Lĩnh vực an toàn thực phẩm 

1.1 Luật An toàn thực phẩm 
55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội 
01/7/2011 

1.2 
Nghị định hủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an 

toàn thực phẩm 

15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ 

02/02/2018, thay thế Nghị định 

số 38/2012/NĐ-CP ngày 

25/4/2012; 

1.3 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương; 

 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ 
22/3/2020 

1.4 

Thông tư Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm của Bộ Công Thương; 

 

43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

01/01/2019, bãi bỏ các Thông 

tư: Thông tư số 58/2014/TT-

BCT ngày 22/12/2014; Chương 

II, chương IV, chương V Thông 

tư số 40/2013/TT-BCT ngày 

31/12/2013; Thông tư 

số 28/2013/TT-BCT ngày 

06/11/2012  

1.5 
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ Tài chính 

19/9/2021, bãi bỏ Thông tư 

số 279/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016, Thông tư 

số 117/2018/TT-BTC ngày 

28/11/2018  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-58-2014-tt-bct-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-an-toan-thuc-pham-264841.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-58-2014-tt-bct-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-an-toan-thuc-pham-264841.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-28-2013-tt-bct-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-nhap-khau-212639.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-279-2016-tt-btc-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-334915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-117-2018-tt-btc-sua-doi-279-2016-tt-btc-phi-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-361268.aspx
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2 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

 Thuốc lá 

2.1 

Nghị định số 67/2013/ND-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

 
15/8/2013, bãi bỏ Nghị định 

số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 

2.2 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kinh doanh thuốc lá; 

 

19/02/2019, bãi bỏ Thông tư 

số 21/2013/TT-BCT ngày 

25/9/2013 

2.3 

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

 01/11/2017 

2.4 

Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản 

xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá; 

 
01/01/2017, thay thế Thông tư số 

196/2014/TT-BTC ngày18/12/2014 

2.5 

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại 

và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

 
01/01/2017, thay thế Thông tư 

số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 

2.6 
Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 
 15/01/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-119-2007-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-thuoc-la-53653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-21-2013-tt-bct-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-kinh-doanh-thuoc-la-209400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2012-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-139284.aspx
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tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương. 

2.7 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương. 

 22/3/2020 

 Rượu 

2.8 
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của 

Chính phủ về kinh doanh rượu.   
 

01/11/2017, bãi bỏ Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP ngày 

12/11/2012 

2.9 

Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản 

xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.  

 
01/01/2017, thay thế Thông tư số 

196/2014/TT-BTC ngày18/12/2014 

2.10 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

 22/3/2020 

3 Lĩnh vực hóa chất   

3.1 Luật Hóa chất 06/2007/QH12 

ngày 21/11/2007 của Quốc hội  
01/7/2008 

3.2 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất 

113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ 

25/11/2017, thay thế Nghị định 

số 108/2008/NĐ-CP ngày 

07/10/2008  và Nghị định 

số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-94-2012-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-151265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-108-2008-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-72154.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-26-2011-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-108-2008-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-122079.aspx
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3.3 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ 
22/3/2020 

3.4 

Thông tư số quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Hóa chất 

32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của  

Bộ Công Thương 
28/12/2017 

3.5 
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong hoạt động hóa chất 

08/2018/TT-BTC ngày 

25/01/2018 của 

 Bộ Tài chính 

12/3/2018, thay thế Thông tư 

số 170/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 

4 Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

4.1 Luật Thủy lợi 08/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 của Quốc Hội 

01/7/2018; thay thế cho pháp lệnh 

Khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi số 32/2001/PL-

UBTVQH10 

4.2 Nghị định quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 114/2018/NĐ-CP ngày 

4/9/2017 của Chính phủ 

04/9/2017; Bãi bỏ khoản 1, 

khoản 2, khoản 3, khoản 4 và 

khoản 11 Điều 4 Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018;  Bãi bỏ Quyết định 

số 285/2006/QĐ-TTg ngày 

25/12/2006 

4.3 Thông tư về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

09/2019/TT-BCT ngày 

8/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương  

21/8/2019; Bãi bỏ Thông tư 

số 34/2010/TT-BCT ngày 

07/10/2010; Bãi bỏ Chương IV 

Thông tư số 43/2012/TT-

BCT ngày 27/12/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-170-2016-tt-btc-phi-le-phi-trong-hoat-dong-hoa-chat-328635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-285-2006-qd-ttg-noi-dung-tham-quyen-to-chuc-thuc-hien-quy-trinh-van-hanh-ho-chua-thuy-dien-16098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-34-2010-tt-bct-quan-ly-an-toan-dap-cong-trinh-thuy-dien-112869.aspx
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5 Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ    

5.1 Luật quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ 14/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc Hội  

 01/7/2018; Bãi bỏ Pháp lệnh số 

16/2011/UBTVQH12 và Pháp 

lệnh 07/2013/UBTVQH13  

5.2 

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công 

nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

71/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính Phủ 

017/2018; Bãi bỏ Nghị định 

số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009; 

Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 

22/6/2012, Nghị định 

số 76/2014/NĐ-CP ngày 

29/7/2014; Chương III Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016; Chương VII Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018  

5.3 
Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

13/2018/TT-BCT ngày 

15/6/2018 của Bộ trưởng  

Bộ Công Thương 

01/7/2018; Bãi bỏ Thông tư số 

23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009; 

Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 

21/9/2012; Thông tư số 

45/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013; 

Thông tư số 61/2014/TT-BCT ngày 

29/12/2014 

6 Lĩnh vực công nghiệp nặng   

6.1 Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ 
111/2015/NĐ-CP ngày 

03/11/2015 của Chính phủ 

01/01/2016 và bãi bỏ Quyết định 

số 12/2011/QĐ-TTg ngày 

24/02/2011 và Quyết định 

số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-39-2009-nd-cp-vat-lieu-no-cong-nghiep-87629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-54-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-39-2009-nd-cp-vat-lieu-no-cong-nghiep-141937.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-76-2014-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-sua-doi-241780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-12-2011-qd-ttg-chinh-sach-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ho-tro-119295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-1483-qd-ttg-danh-muc-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-uu-tien-128444.aspx
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6.2 

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm 

ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc 

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 

55/2015/TT-BCT ngày 

30/12/2015 
 01/01/2016 

7 Lĩnh vực kinh doanh khí   

7.1 Nghị định về kinh doanh khí 
87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính phủ 

01/8/2018, thay thế Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 

22/3/2016, bãi bỏ Chương V của 

Nghị định số 77/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016   

7.2 

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 

hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa 

168/2016/TT-BTC  

ngày 26/10/2016 của  

Bộ Tài chính 

01/01/2017, thay thế Thông tư 

số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012  

8 Lĩnh vực công nghiệp địa phương   

8.1 Nghị định số về Khuyến công 
45/2012/NĐ-CP ngày 

21/5/2012 của Chính phủ 

05/7/2012 và thay thế Nghị định 

số 134/2004/NĐ-CP ngày 

09/6/2004 

8.2 
Thông tư quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu 

26/2014/TT-BCT ngày 

28/8/2014 của Bộ trưởng 

 Bộ Công Thương   

21/10/2014 và thay thế Thông tư 

số 35/2010/TT-BCT ngày 

12/11/2010 

8.3 
Thông tư số về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến 

công 

28/2018/TT-BTC ngày 

28/3/2018 của Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 

11/5/2018  và bãi bỏ Thông tư 

liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-

BCT ngày 18/2/2014 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-19-2016-nd-cp-kinh-doanh-khi-306586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2012-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-139284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-134-2004-nd-cp-khuyen-khich-phat-trien-cong-nghiep-nong-thon-52142.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-35-2010-tt-bct-to-chuc-binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-114501.aspx

